
Stt Tên cá nhân/đơn vị Hiện vật (mì, nước…) Số lượng ĐVT

1
Mạnh thường quân quyên góp gởi cho

BS Hoàng Mỹ
Quần áo Scrubs  65

2 Bs.Tuyết Nhung Quần áo Scrubs  10

3 Cô Bạch Huệ Quần áo Scrubs  5

4 Bs. Minh Khang Quần áo Scrubs  15

5 Bs.Quốc Lò vi sóng 1

6 Ts.Phạm Thị Ngọc Nga Nồi cơm điện + trái cây

7 KTV Út+Ts.Tấn Trái cây+rau củ+xà bông+gia vị

8 PGS.TS. Trương Nhựt Khuê Quần áo Scrubs  50

9 TS.Lê Văn Lâm Quần áo Scrubs  50

10
Mạnh thường quân quyên góp gởi cho

BS Linh Hà
Quần áo Scrubs  85

11 Thầy Nguyễn Trung Kiên tấm chắn tia 300 cái

12 Nhóm MTQ của Ds.Nguyễn Phục Hưng kính chắn giọt 200 cái

13 Nhóm MTQ của Ds.Nguyễn Phục Hưng KTYT 4 lớp 123  hộp

14 Ds.Huỳnh Hồng Châu khẩu trang NN95 100 hộp

nước lọc 15 thùng

Sữa Fami 10 thùng

Gạo 250
kg (5 bao 

50kg)

Bánh gạo nướng An 5 thùng

Mì Omachi xốt bò hầm 4 thùng

Mì Kokomi đại 2 thùng

Đường cát trắng 1 cây

Bánh mì ngọt 44 bịch

Bánh mì chà bông 35 hộp

Dưa mắm

trứng gà 100 quả

16 Sv.Mai Văn Hậu và bạn KTYT 4 lớp 100  hộp

Mùng 99 cái

Mền 100 cái

Gối 50 cái

18 Cô Đặng Tuyết KTYT 4 lớp 10 hộp

19 SV. Nguyễn Trung Hiếu đồ bảo hộ 50 bộ

20 Ds.Huỳnh Kim Yến nước súc miệng Listerin 18 chai 100ml

nước súc miệng Listerin 20 chai 250ml

nước súc miệng Listerin 7 chai 100ml

22 Nhóm MTQ của BS. Tôn Chi Lan nước suối Lavie 25 thùng

23 MTQ của chị Trần Bích Phương thịt heo 60 kg 

24 DS.Hầu Ngọc Yến bánh ngọt 13 bịch

mì 1 thùng

nước suối 1 thùng

26 79 nam kỳ khởi nghĩa nước suối 10 thùng

rau củ quả

gạo 20 bao 50kg

gạo 6 bao 22.5kg

sưa đậu nành Fami 10 thùng

Cô Lan15

Ds.Thái Hùng Phong21

17 Ngân hàng Vietinbank
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Cà phê Trâm Huỳnh25

Cô Lan27
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bàn chải đánh răng 125 cái

mền 31 cái

xà bông cục nhỏ 294 cục

29 đơn vị gửi về mì gói 4 thùng

30 Anh Tuấn gạo 10 túi 5kg

31 Ds.Phượng Nước rửa tay SK 79 chai nhỏ

32
Bạn Thư - BM mắt và sv Châu Ngọc Lan 

Như- RHM43
100 đồ bảo hộ và 100 khẩu trang 

33 Quán cơm Thúy Phượng hộp xốp vô cơm 600 hộp 

34 Lê Thị Sương Mai mền 30 cái

35 Huỳnh Xuân Hạ chanh 100 kg 

36 Cô Dung chả cá basa 70 kg 

37 Cô Mẫn trứng cút 1000 quả

38 Chị Liễu trà gừng chanh sả 120-130 chai

39 Cô Tuyến củ cải trắng

40 Bột mì Đại Phong cháo chay 20 thùng

41 BSCKII.Trần Thị Liên Hiệp Gel RT SK 9 thùng

Mùng 2 cái

Mền 4 cái

43 em Mỹ rau củ quả

bao gối 1 cái

mùng 3 cái

gối 2 cái

mì 10 thùng

trà mật ong 4 thùng

rau củ quả

gạo 100
kg (4 bao 

25kg)

Gel rửa tay 100ml 24 chai

Gòn 100gr 10 bịch

Túi rác 1kg 2 kg 

Bột giặt 4,5 kg 

Lược cá nhân 1 bịch (40 cái)

bàn chải súc miệng sd 1 lần 1 bịch (17 cái)

sữa tắm gội gói nhỏ 1 bịch(99 gói)

dao cạo râu 1 bịch(16 cái)

gối 2 cái

48 MTQ mì gói 20 thùng

49 Shop Diễm mùng 30 cái

50 Bột mì Đại Phong rau củ quả

51 Cty CP bảo hiểm NHNN-CN CT rau củ quả + trứng

52
Thầy Nguyễn Trung Kiên và cô Lê Thị 

Hoàng Mỹ
Quần áo Scrubs  70 bộ

53 BS. Trần Khắc Ân Quần áo Scrubs  30 bộ

Thịt gà+rau củ quả

Gạo 20 túi 5kg

Gạo tím 70 kg 

Cô Kim Tiến và MTQ

45

46

42

28 Chị Đào

Cô Xuyến

Cô Khuyên Phan44

47

54 Hội Liên hiệp phụ nữ TPCT

Phạm Thị Mỹ Ngọc - Nguyễn Tuấn Linh

Chị Vân Út
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55 Cô Phạm Thị Tố Liên Kính bảo hộ 20 cái

mì gói 2 thùng

nước suối 5 thùng

57 Bs.Sang rau củ quả

Trang phục Chống dịch 100 bộ

Khẩu trang N95 100 cái

59 Gia đình Tô Tấn Lượm dầu ăn 24 chai 1 lít

60 Gia đình anh Khôi + chị Lan gas 1 bình gas lớn

61 Bs.Khuê rau củ quả

62 Bột mì Đại Phong rau củ quả

63 Chị Nguyệt mực và cá

64 Ts.Trần Thị Hồng Lê chả cá Nha Trang và chả lụa

65 Bs.Sang rau củ quả

66 Trần Bảo Sơn gạo 2
bao 

25kg/1bao

67 Bs. Lan bún 5 thùng

68 Trường Thái Bình Dương 50 kg ếch

69 Gia đình a Tấn + chị Hồng 100kg cá tra

70 Thầy Nguyễn Hiệp Phúc mì 10 thùng

71 Thầy Hoàng Nam Gạo 100 kg 

72 Ngô Mỹ Linh Gạo 66,67

kg (2 bao 

25kg và 1 

bao rời)

Gạo 300
kg (6 bao 

50kg)

5 chai nước tương + bịch đồ ăn chay

khẩu trang N95 5 hộp 

gạo 200
kg (8bao 

25kg)

rau củ quả

NRTSK 20 chai to

75 Cô Trang 2000 kg

76 Nhã Phương rau củ quả

gạo 100 kg

chanh

78 Phát tâm Ô Môn Phong Điền rau củ quả

79
Em Dương Thị Thùy Trang + Chị Nga 

K.KHCB
trái cây

80 MTQ xin giấu tên nhãn

81 Bích Trâm gạo 50 kg

82 Bs. Khuê sả

83 Nhóm thiện nguyện Lan Chi Cần Thơ rau củ quả

84 Anh Huỳnh KTYT 4 lớp 1 thùng

85 Anh Chánh 100 chai nước trà chanh

86 Trần Vũ Trường rau củ quả

Thầy Đỗ Diệp Gia Huấn + bạn

Gia đình em Bs.Thùy Văn + Nguyễn 

Trung Hiếu + Công ty TNHH XD Hoàng 

Phú + Công ty gạo Hoàng Dương +  Vựa 

rau củ Kim Giàu + Cao Thúy Ngọc

77

74

56 Cô Nguyễn Thị Hồng Sen

Anh Minh + Chị Tuyền (Khoa Dược) + 

bạn
73

tập thể lớp YK2058
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87
Công ty TNHH MTV The Fruit Republic 

Cần Thơ
300kg chanh

88 Đặng Liên Hoa + Trần Kim Hằng gạo 200 kg

89 Em Xuân Mỹ
ngũ cốc, cà phê, kem đánh răng, 

đường … trị giá 752.400 đồng

90 Bs.Tôn Chi Nhân gạo 100 kg

91 Trần Hà Nhi gạo 100 kg

92 Thầy Trần Huỳnh Trung Nước súc miệng Pedentex 84

chai (2 

thùng, 

42c/1 thùng)

93 Nguyễn Quốc Trung 1kg bột Cloramin + 10 lít NRT

Gạo 200 kg

Hột gà 70 quả

95 Tịnh xá Ngọc Liên Mền 100 cái

96 Cô Vũ Thị Nhuận Gạo 1000 kg

97 Nguyễn Trung Hiếu đồ PPE 48 bộ

98
Lê Thị Xuân Hương và Nguyễn Hoàng 

Vũ
Gạo 200 kg

gia vị + 1 bao đường

đường 3 bao 12kg

100 Thuỵ Vũ trứng gà ta 200 trứng

101 Cô Đặng Tuyết đùi gà
khoảng 

50c

102 Đoàn Thanh Trúc nấm bào ngư 13kg

103 Anh Chánh chai nước chanh xã
khoảng 

150

104 Huỳnh Nhật Quang bánh ngọt

Nước xúc miệng 324 chai

Khẩu trang N95 500 cái

106 chị Dung gạo 100 kg

107 Trang vit C 50
tube (20v/1 

tube)

108 Em Nguyễn Thị Vãnh Ktyt 4 lớp 200

hộp (5 

thùng, 

40h/1 

thùng)
109 Chị Bích Ngân + bạn + chị Thùy Ngân gạo 150 kg

110 Tiệm chụp hình Diễm Thúy Trứng gà 300 quả

111 Lê Thị Xuân Hương gạo 100 kg

112 Thầy Hoàng Nam Đồ PPE 50 bộ

Mền 4 cái

Tấm ga giường 4 cái

114 Phạm Nguyệt Thảo Xúc xích 300 cái

115 Thầy Lê Minh Hoàng Ktyt VN95 100
hộp (hộp 10 

cái)

116 Ngọc Hân Vịt C 50
tube (20v/1 

tube)

117 Phạm Thanh Tuấn Gạo 200 kg

Cửa hàng DCVL Y-Nha khoa Tín

Khách sạn Huỳnh Mai113

99 Ds.Thi

105

94 Châu Ngọc Lan Như
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118 Đinh Thị Hồng Hoa Gạo 100 kg

119 Nguyễn Văn Tâm Gia vị 

120 Cô Huệ
20 bịch bún khô và 3 thùng bánh 

hỏi

121 Thiều Tú Trâm Ngũ cốc 30 hộp 

122 Nhóm thiện nguyện Lan Chi Cần Thơ Rau củ quả

123 Hiếu Rau củ quả

124 Thanh Long Vit C 9 tube 

125 Em Tâm Lư Bánh gạo 3 bao

126 Kim Lanh Gạo 100 kg

127 Cô Mai Như Quỳnh đồ bảo hộ 40 bộ

128 Ts.Trần Thị Hồng Lê khoanh giò 10 kg

129 Thầy Nguyễn Hoàng Mến cá 30 kg

nước khoáng Icy 58
thùng (kèm 

1 lốc nhỏ)

nước sữa chua 

131 Em Uyên + Em Duyên
thịt heo khoảng 100kg + chanh 

vườn + rau củ quả

132 Anh Lộc mì gói 50 thùng

133 Bùi Phương Tâm gạo 200 kg

mì gói 2 thùng

cá mòi 40 hộp

135 Thầy Linh mì gói 20 thùng

136 Bs.Khuê rau củ quả

137 Cô Lê Nguyễn Diễm Chi gạo 100 kg

138 Dì của Trúc rau củ quả

139 Thầy Hoàng thịt heo 20 kg

140 Hiếu rau củ quả

141 Nông trại xanh dưa leo

đường 200 kg (8 bao)

nước tương 4 thùng

mì chay 4 thùng

143 Hoài Anh (bạn của Thi) Nước suối 5 thùng

144 BS Bùi Thanh Quyền Gà 447 kg

145 Thầy Ngô Văn Truyền Nước Revive 196 chai

146 Diễm Thị Thúy Âu Chanh

147 MTQ giấu tên Nước suối Number 1 48 thùng

148 Cô Phương Gạo 150 kg

149 Em Mai Như Quỳnh Khẩu trang 3M 100 cái

150 Chi Đu đủ non

151 Quốc Bắp non

152 Em Duyên Dưa leo

Cà phê Phố 14 gói

Nescafe 6 gói

Hộp sữa đặc southern star 12 hộp

Ấm đun siêu tốc 2 cái

155 Bạn của Ds.Kiều Bv Da liễu CT Rau củ quả

142 Thúy

130 Chị Đào Huỳnh Mai + Lê Vũ Huyền Trân

134 Bs Châu

Cô Nguyễn Thị Tuyết Minh 153

154 Cao Hoàng Sang
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156 Ds Trúc Bắp

157 Anh Tánh Khóm

157 Em Uyên + Duyên Cá

158 Gia đình chị Hương Gạo 100 kg

159 Em Mai Như Quỳnh Khẩu trang 3M 200 cái

160 Trần Vũ Trường Rau củ quả

161 Chị Hồng Rau củ quả

162 MTQ ko biết tên Rau củ quả

163 Nguyễn Quang Thuận Xúc xích 350 cây

164 Thúy đường 200 kg

165 Lưu Quản + Anh Đức ktyt 4 hộp
KT KF94 700 cái

Gạo 40 kg

167 MTQ của cô Phan Thị Luyện Cá biển

168 Kiều + MTQ Thịt

169 Trần Vũ Trường Rau củ quả

170 Đạt Rau củ quả

Gạo 100 kg

Mì 10 thùng

172 Tổng kho pijama Cần Thơ Ribi Gạo 100 kg

173 Gia đình của Lan Như Thực phẩm chay

174 Zalo Tam Lu Bánh bông lan ăn liền

KTYT 20 hộp

Máy sát khuẩn tay tự động 2 cái

Cồn 5

lít (8 chai 

500ml, 1 

chai 1l)

176 Shop Trọng Nước suối 10 thùng

177 Thúy Muối

178 Hiếu Rau củ quả

179 Ds.Quyên + Bs.Hết + MTQ Gạo 1000 kg

180 Cô Phương Gạo 150 kg

181 Cô Phan Thị Tuyết Nhung Gạo 200 kg

182 Em Uyên +  Em Duyên 20 con vịt 

183 Gia đình em Lan Như RHM K43 Gà 30 kg

184 Kiều + MTQ Cá các loại

185 MTQ ko biết tên Nước revive 10 thùng

186 Lê Minh Hận Gạo 100 kg

187 Quốc Khóm

188 Trang Trứng gà (600 quả)

189 Em Duyên + Em Uyên Rau củ quả

190 Em Duyên + Em Uyên Thịt heo

191 Nha Khoa Hữu Nghị 2 Đồ bảo hộ 100 cái

192 Hiếu Rau củ quả

193 Trần Vũ Trường Rau củ quả

194 Bs.Bùi Quốc Thái Rau củ quả

195 Trương Công Phú Bắp luộc sẵn

196 Anh Ngoan (Cửa hàng TP Anh Mười) Thịt heo 10

Người nhà Bs. Đoàn Thị Kim Châu171

CLB vì trẻ thơ CTUMP175

Vợ chồng Bs Quân Khoa Y và nhóm bạn 

Bs
166


